
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 
Bản án số: 39/2020/DS-PT 

Ngày 02/3/2020 

V/v  t  n           n sử dụng đ t 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông T ần An  T  n 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn D   T   n, ông Y P i KB ô  

- Thư ký phiên tòa: Ông Ng  ễn D   Ng  ên –T ư ký TAND tỉn  Đắk Lắk 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Ngụ 

Văn Min  - Kiểm sát viên. 

Ngày    t áng 3 năm 2020, tại t ụ sở Tò  án n ân dân tỉn  Đắk Lắk xét xử   ú  

t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 283/2019/TLPT-DS, ngà  19 t áng 1  năm 

2019 v  vi   “T  n           n sử dụng đ t”. 

Do bản án dân sự sơ t ẩm số: 105/2019/DS - ST ngày 07/11/2019,  ủ  Tòa án nhân 

dân t àn    ố B ôn M  T  ột, tỉn  Đắk Lắk bị k áng  áo. 

Theo Q  ết địn  đư  vụ án    xét xử số: 20/2020/QĐ – PT, ngày 05/02/2020, giữ  

 á  đương sự: 

Nguyên đơn: Bà H’B, sin  năm 1937; đị    ỉ: B ôn DP, xã CÊ, thành   ố 

BMT, tỉn  Đắk Lắk – vắng mặt. 

Người đại di n t eo ủ      n  ủ  ng  ên đơn: Bà P ạm T ị Bí   C, sinh 

năm 1987; đị    ỉ: 69 Ng  ễn Đứ  C, t àn    ố BMT, tỉn  Đắk Lắk –  ó mặt. 

Bị đơn: Ông T ần Đìn  P, sin  năm 1958 và bà P ạm T ị C2, sin  năm 

1963;  ùng đị    ỉ: Số n à 45, đường G, xã CÊ, thành   ố BMT, tỉn  Đắk Lắk – 

 ó mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

- Bà H’L, sin  năm 196 ; đị    ỉ: B ôn DP, xã CÊ, thành   ố BMT, tỉn  Đắk 

Lắk – vắng mặt. 

- Bà H’Y, sin  năm 1968; đị    ỉ: B ôn DP, xã CÊ, thành   ố BMT, tỉn  

Đắk Lắk – vắng mặt. 

- Bà H’T, sin  năm 197 ; đị    ỉ: B ôn DP, xã CÊ, t àn    ố BMT, tỉn  Đắk 

Lắk – vắng mặt. 

- Bà H’D, sin  năm 1977; đị    ỉ: B ôn DP, xã CÊ, thành   ố BMT, tỉn  
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Đắk Lắk – vắng mặt. 

Người đại di n t eo ủ      n  ủ  n ững người  ó     n lợi, ng ĩ  vụ liên 

   n: Bà P ạm T ị Bí   C, sin  năm 1987; đị    ỉ: 69 Ng  ễn Đứ  C, thành   ố 

BMT, tỉn  Đắk Lắk –  ó mặt. 

Người làm chứng: 

- Bà H’W, sin  năm 1957; đị    ỉ: B ôn DP, xã CÊ, t àn    ố BMT, tỉn  

Đắk Lắk; 

- Ông Y’B, sin  năm 1968; đị    ỉ: B ôn DP, xã CÊ, t àn    ố BMT, tỉn  

Đắk Lắk; 

- Ông Y’T, sin  năm 1963; đị    ỉ: B ôn DP, xã CÊ, t àn    ố BMT, tỉn  

Đắk Lắk; 

- Ông Y’S, sin  năm 1954; đị    ỉ: B ôn DP, xã CÊ, t àn    ố BMT, tỉn  

Đắk Lắk. 

T t  ả người làm   ứng đ   vắng mặt. 

* Người k áng  áo: Người đại di n t eo ủ      n  ủ  ng  ên đơn bà P ạm 

T ị Bí   C. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Quá trình tham gia tố tụng, nguyên đơn, người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn trình bày: 

Bà H’B và ông Y’N kết  ôn năm 1958. Q á t ìn     ng sống, vợ   ồng bà 

H’B và ông Y’N k  i  o ng đượ   1 lô đ t tại b ôn DP, xã CÊ, t àn    ố BMT, 

tỉn  Đắk Lắk. Ngày 25/5/1994, bà H’B và ông Y’N  ó     ển n ượng một   ần lô 

đ t k  i  o ng t ên với di n tí   20.000 m
2
 (180m x 120m) tại b ôn DP, xã CÊ, 

t àn    ố BMT ( ó sơ đồ kèm t eo) với giá  8  â  vàng   o vợ   ồng ông T ần 

Đình P và bà P ạm T ị C2. Vi       ển n ượng đượ    i bên lậ  t àn  văn bản 

và đượ    ủ n i m Hợ  tá  xã EK xá  n ận,  ó vẽ sơ đồ t ử  đ t kèm t eo. 

Gi  đìn  bà H’B đã gi o đ t và n ận đủ ti n     ển n ượng. S   k i n ận 

    ển n ượng, ông P và bà C2 t ồng  à   ê t ên di n tí   đ t n ận     ển 

n ượng. Đến k oảng năm 1995, 1996 ông P và bà C2 mượn   ần đ t li n k   ủ  

gi  đìn  bà H’B k oảng  ơn 7.   m
2
 để t ồng mì. S   đó, vợ   ồng bà H’B đòi lại 

n ưng vợ   ồng ông P k ông t ả nên ngà  3 /8/1998, ông Y’N làm đơn đ  ng ị 

Uỷ b n n ân dân xã CÊ và Hợ  tá  xã EK giải    ết n ưng k ông  ó kết   ả. Ông 

Y’N tiế  tụ  k iế  nại đến năm   1  t ì     đời. Năm   13, gi  đìn  bà H’B tiếp 

tụ  k iế  nại đến Uỷ b n n ân dân xã CÊ, t àn    ố BMT để giải    ết t  n  

    . Tại b ổi làm vi   nà , ông P t ừ  n ận  ó l n   iếm đ t  ủ  gi  đìn  bà H’B 

và đ  x  t m   lại  ủ  gi  đìn  bà H’B với giá 3  t i   đồng/sào x 7 sào =  1  

t i   đồng n ưng gi  đìn  bà H’B k ông đồng ý nên vi    ò  giải k ông t àn . 

Nay bà H’B đ  ng ị Tò  án b ộ  vợ   ồng ông P, bà C2   ải t ả   o gi  đìn  

bà H’B 7.781,1m
2
 đ t đã l n   iếm t eo kết   ả đo đạ  t ự  tế tại b ôn DP, xã CÊ, 

t àn    ố BMT. 
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Bị đơn ông P, bà C2 trình bày: 

Năm 1994, vợ   ồng ông P, bà C2  ó n ận     ển n ượng  ủ  ông Y’N, bà 

H’B    mẫ  đ t (  .   m
2
) tại b ôn DP, xã CÊ, t àn    ố BMT với giá  8  â  

vàng. Vi       ển n ượng đượ  lậ  t àn  văn bản và đượ    ủ n i m Hợ  tá  xã 

nông ng i   EK xá  n ận,  ó vẽ sơ đồ t ử  đ t kèm t eo. 

K i t ỏ  t  ận     ển n ượng t ì gi  đìn  ông Y’N nói với gi  đìn  ông P là 

sẽ     ển n ượng di n tí   đ t v ông vắn, bằng   ẳng nên gi  đìn  ông P mới 

đồng ý m   và gi o vàng đợt đầ  tiên là  4  â  vàng. S   k i gi o vàng đợt đầ  t ì 

  i bên tiến  àn  đo đ t để gi o đ t và gi o vàng đợt   i t ì ông Y’N nói bán cho 

gi  đìn  ông P   ần đ t  ừng   ư  k  i  o ng và dố , do đó vợ   ồng ông P không 

m   nữ  và  ê   ầ  ông Y’N t ả vàng n ưng ông Y’N k ông đồng ý và nói với 

ông P k i n ận đ t  ồi sẽ du di cho luôn ông P   ần đ t  òn lại  ủ  gi  đìn  ông 

Y’N nên ông P mới đồng ý gi o nốt  4  â  vàng  òn lại (t ể  i n tại Gi   gi o 

vàng đợt   ngà  1 /1 /1994). T ời điểm n ận     ển n ượng đ t   ỉ đo bằng  â  

sào   ứ k ông đo đạ   ụ t ể bằng t ướ  nên  ó   ên  l    so với t ỏ  t  ận. P ần 

đ t gi  đìn  ông Y’N c   ển n ượng   o ông P   ỉ là đ t  ừng   ư  k  i hoang 

nên ông P   ải t  ê người s n ủi. Từ đó đến n   gi  đìn  ông P   ản lý sử dụng ổn 

địn , k ông  ó t  n       gì và đượ  Ủ  b n n ân dân xã CÊ xá  n ận k ông  ó 

t  n       t ong đơn đ  ng ị     Gi     ứng n ận     n sử dụng đ t. Đến đầ  

năm   13, k i  ó   ủ tương đo di n tí       Gi     ứng n ận     n sử dụng đ t 

tậ  t  ng,  ơ    n  ó t ẩm     n v  đo đạ  đ t t ự  tế t ì   ần đ t ông P   ản lý, 

sử dụng dôi dư    7.718m
2
 so với gi   tờ     ển n ượng nên  ác bên phát sinh 

t  n      . 

Tại b ổi  ò  giải t  n       đ t đ i tại Ủ  b n n ân dân xã CÊ ngày 

 5/7/  13, để đôi bên đượ  ổn t ỏ , t án   i m k í   và giải    ết t  n       một 

cách nhanh chóng thì ông P mới đồng ý  ỗ t ợ   o gi  đìn  bà H’B 3  t i   đồng 

t ên tổng di n tí    ơn 7.   m
2
   ứ k ông   ải đồng ý m   lại với giá 3  t i   

đồng/ 1 sào, n ưng do  án bộ đị    ín   ủ  xã lậ  biên bản n ư vậ  và nói ông P 

ký vì k ông ản   ưởng gì nên ông P mới ký vào biên bản. 

Đối với  ê   ầ  k ởi ki n  ủ  bà H’B thì ông P, bà C2 k ông đồng ý. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà H’L, bà H’Y, bà H’T, bà H’D 

t ong   á t ìn  t  m gi  tố tụng đồng ý với lời t ìn  bà   ủ  bà H’B và người đại 

di n t eo ủ      n, ngoài    k ông bổ s ng gì t êm. 

Người làm chứng bà H’W, ông Y’T khai: Ông Y’T và bà H’W không có 

mối    n     ọ  àng với ng  ên đơn     bị đơn,   ỉ là  àng xóm với n   . T ời 

điểm ông Y’N, bà H’B và ông P, bà C2 gi o n ận đ t t ên t ự  tế t ì do   ần đ t 

  í  dưới bị dố  ng iêng nên ông P, bà C2  ê   ầ  đượ  n ận    mẫ    í  t ên 

bằng   ẳng nên ông Y’T bà và H’W dùng  â  t e ( â  t e đã đượ  dùng t ướ  đo) 

để đo đúng    mẫ  đ t để gi o   o ông P, bà C2. Còn vi    á  bên  ó t ỏ  t  ận 

  o n      ần đ t dố    í  dưới     k ông t ì ông Y’T, bà H’W k ông biết. 

Ngoài ra ông Y’T và bà H’W không trình bày gì thêm. 
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Người làm chứng ông Y’B khai: Ngày 10/12/1994 ông Y’B đến n à ông P 

để n ận vàng t      o ông Y’N và bà H’B. T ời điểm  á  bên gi o n ận vàng 

k ông  ó vợ   ồng ông Y’N,   ỉ  ó ông Y’B, vợ   ồng ông P và ông Y’E ( i n 

n   đã   ết). S   k i n ận vàng t ì ông Y’B  ó ký vào gi   n ận vàng đợt II do 

ông P lậ . Do ông Y’B   ỉ  ọ   ết lớ  một nên k ông  iể  nội d ng t ong gi   

n ận vàng do ông P lậ  mà   ỉ ký   o  ó để n ận vàng giú  vợ   ồng ông Y’N. 

Tại Biên bản lấy lời khai, người làm chứng ông Y’S khai: Ông Y’S là C ủ 

n i m Hợ  tá  xã EK từ năm 198  đến năm 1998 t ì Hợ  tá  xã giải t ể. Năm 

1994, gi  đìn  ông Y’N     ển n ượng   o gi  đìn  bà P ạm T ị C2    mẫ  đ t 

(     ),   i bên  ó làm gi   s ng n ượng     n sở  ữ  đ t  ẫ  và n ờ ông Y’S ký 

xá  n ận. T ên t ự  tế,   i bên bàn gi o đ t và sử dụng n ư t ế nào t ì ông Y’S 

k ông biết. 

* Tại bản án dân sự sơ thẩm số 105/2019/DS - ST ngày 07/11/2019, của Tòa án 

nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định: 

Căn  ứ k oản 9 Đi    6; điểm   k oản 1 Đi   35; điểm  ,   k oản 1 Đi   39; 

k oản 1 Đi   147; điểm b k oản   Đi     7; k oản 1 Đi     8; k oản   Đi   

 44; Đi    66; Đi    71; Đi    73 Bộ l ật Tố tụng dân sự; 

Căn  ứ Đi   688 Bộ l ật Dân sự   05; 

Căn  ứ Đi   166; Đi   17 ; Đi     3 L ật Đ t đ i   13; 

Căn  ứ k oản 1 Đi    6; Đi    7 Ng ị    ết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

3 /1 /  16  ủ  Ủ  b n T ường vụ Q ố   ội     địn  v  mứ  t  , miễn, giảm, 

t  , nộ ,   ản lý sử dụng án   í và l    í Tò  án. 

Tu ên xử: K ông      n ận  ê   ầ  k ởi ki n  ủ  bà H’B v  vi    ê   ầ  vợ 

  ồng ông T ần Đìn  P, bà P ạm T ị C2 t ả lại   o gi  đìn  bà H’B 7.781,1m
2
 

t  ộ  t ử  đ t số 145, tờ bản đồ số  7 tại xã CÊ, t àn    ố BMT, tỉn  Đắk Lắk 

(T eo T í   đo đị    ín  t ử  đ t ngà   7/7/  15); 

V  án   í, l    í Tò  án: Bà H’B   ải   ị  1.5  .    đồng ti n l    í xem 

xét t ẩm địn  tại   ỗ, k    t ừ vào 1.5  .    đồng tạm ứng l    í bà P ạm T ị 

Bích C đã nộ  t    bà H’B t eo   iế  t   số 85 ngà   5/7/  18 và bà H’B   ải 

  ị  1.5  .    đồng   i   í địn  giá tài sản, k    t ừ vào số ti n 1.5  .    đồng 

tạm ứng l    í bà P ạm T ị Bí   C đã nộ  t    bà H’B t eo   iế  t   số 48 ngà  

17/4/  19 tại Tò  án n ân dân t àn    ố B ôn M  T  ột. 

H’B   ải   ị  58.876.7 9 đồng ti n án   í dân sự sơ t ẩm, k    t ừ vào số 

ti n 6. 5 .    đồng tạm ứng án   í bà P ạm T ị Bí   C đã nộ  t    bà H’B theo 

biên l i t   ti n số AA/  17/   7444 ngà  18/6/  18 tại C i  ụ  T i  àn  án dân 

sự t àn    ố BMT. Bà H’B còn   ải tiế  tụ  nộ  5 .6 6.7 9 đồng án   í dân sự 

sơ t ẩm. 

Bản án sơ t ẩm  òn t  ên     n k áng  áo t eo     địn    á  l ật. 

Ngày 14/11/  19, người đại di n t eo ủ      n  ủ  ng  ên đơn k áng  áo 

toàn bộ nội d ng bản án sơ t ẩm, đ  ng ị       ú  t ẩm      n ận  ê   ầ  k ởi 

ki n  ủ  ng  ên đơn. 
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Tại   iên tò    ú  t ẩm, người đại di n t eo ủ      n  ủ  ng  ên đơn giữ 

ng  ên nội d ng k ởi ki n và nội d ng k áng  áo, đ  ng ị Hội đồng xét xử      

n ận  ê   ầ  k ởi ki n  ủ  ng  ên đơn. 

Bị đơn giữ ng  ên lời t ìn  bà  t ong   á t ìn  t  m gi  tố tụng tại     sơ 

t ẩm và đ  ng ị Hội đồng xét xử k ông      n ận k áng  áo,  ê   ầ  k ởi ki n 

 ủ  ng  ên đơn. 

Đại di n Vi n kiểm sát n ân dân tỉn  Đắk Lắk   át biể  ý kiến:  

- V  tố tụng: T ong   á t ìn  t ụ lý giải    ết vụ án, T ẩm   án, T ư ký, Hội 

đồng xét xử,  á  đương sự đã       àn  đúng     địn   ủ  Bộ l ật Tố tụng dân sự. 

- V  nội d ng:  ét t    vi   k ởi ki n  ủ  bà H’B là  ó  ăn  ứ. Vì vậ , đ  ng ị 

Hội đồng xét xử  ăn  ứ k oản 2 Đi   3 8, Đi   3 9 Bộ l ật Tố tụng dân sự để sử  bản 

án sơ t ẩm t eo  ướng: C    n ận đơn k ởi ki n  ủ  ng  ên đơn bà H’B; b ộ  vợ 

  ồng ông T ần Đìn  P, bà  P ạm T ị C2 t ả lại   o bà H’B di n tí   đ t 7.781,1m2. 

Căn  ứ vào  á  tài li    ó t ong  ồ sơ vụ án đã đượ  t ẩm t   tại   iên tò ,  ăn  ứ 

vào kết   ả tranh l ận tại   iên tò  t ên  ơ sở xem xét đầ  đủ  á  tài li     ứng  ứ lời 

t ìn  bà   ủ   á  đương sự, ý kiến  ủ  Kiểm sát viên: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  tố tụng: Đơn k áng  áo  ủ  người đại di n t eo ủ      n  ủ  ng  ên 

đơn bà P ạm T ị Bí   C làm t ong  ạn l ật địn  và  ó nộ  tạm ứng án   í là  ợ  

l  nên đượ  xem xét t eo t ìn  tự   ú  t ẩm.  

[ ] V  nội d ng:  ét  ê   ầ  k ởi ki n  ủ  bà H’B đ  ng ị Tò  án b ộ  vợ 

  ồng ông P, bà C2   ải t ả   o gi  đìn  bà H’B di n tí   đo đạ  t eo t ự  tế là 

7.781,1m
2
, tại b ôn DP, xã CÊ, t àn    ố BMT, Hội đồng xét xử xét t   : 

[2.1]  ét   ứng  ứ là “Gi   s ng n ượng     n sở  ữ  đ t  ẫ ” lậ  ngà  

 5/4/1994, đượ  Hợ  tá  xã EK xá  n ận t ì ông Y’N (là   ồng bà H’B)     ển 

n ượng   o bà P ạm T ị C2 (vợ ông P)    mẫ  (  i mẫ     n) đ t  ẫ  và kèm 

t eo Sơ đồ di n tí   đ t s ng n ượng  ó di n tí   18 m x 1  m. Vi       ển 

n ượng    mẫ  đ t  á  bên đ   t ừ  n ận và k ông  ó t  n       v  di n tí   đ t 

này. Vi   ông P, bà C2   o  ằng ngoài di n tí   đ t     ển n ượng t ên t ì ông 

Y’N  òn “du di”   o l ôn   ần di n tí   đ t  òn lại mà     đo đạ  t ự  tế là 

7.781,1m
2
. T   n iên, lời k  i nà   ủ  ông P, bà C2 lại k ông đượ  bà H’B và 

n ững người kế t ừ      n và ng ĩ  vụ  ủ  ông Y’N t ừ  n ận. P í  ông P, bà C2 

lại k ông   ng     đượ    ứng  ứ xá  t ự  nào   ứng min    o vi   ông Y’N “du 

di”   o ông bà l ôn   ần đ t  i n n   đ ng t  n      . T ong k i đó, di n tí   đ t 

 i n n   ông P, bà C2 đ ng   ản lý sử dụng là 27.848,2m
2
 (t eo T í   đo đị  

  ín  t ử  đ t ngà   7/7/  15  ủ  Công t  TNHH đo đạ  – Tư v n nông lâm 

ng i   Đ). T ong đó,   ần đ t     ển n ượng k ông t  n       mà ông P, bà C2 

đ ng   ản lý, sử dụng là 20.067,1m
2
 (đã t ừ di n tí   đ t t  n       7.781,1m

2
) là 

  ù  ợ  với gi   tờ     ển n ượng  á  bên lậ  ngà  25/4/1994. 

[ . ]  ét   ứng  ứ là “gi   n ận vàng đợt II” , lậ  ngà  10/12/1994 là   ứng 

 ứ mà ông P, bà C2   o  ằng  ó t ể  i n nội d ng:“…Kèm theo đó Y’N đã thỏa 
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thuận với tôi là số đất gần đường dưới nghiên là du di cho tôi luôn…”. Tuy nhiên, 

nội d ng t ỏ  t  ận  ũng k ông xá  địn   ụ t ể đượ  “số đ t gần đường dưới” là 

di n tí   đ t nào. Hơn nữ , văn bản nà  đượ  lậ  bởi vợ   ồng ông P, bà C2, ông 

Y’B và ông Y’T   ứ k ông     ó sự g i n ận  ủ  vợ   ồng ông Y’N, bà H’B là 

người     ển n ượng đ t. N ư vậ ,   ứng  ứ nà  k ông đủ để   ứng min  vi   

vợ   ồng ông Y’N, bà H’B du di cho vợ   ồng ông P, bà C2   ần đ t  i n n   

đ ng t  n      . 

[2.3]  ét   ứng  ứ là “Biên bản v  vi   giải    ết t  n      ” lậ  ngày 

 5/7/  13 tại Uỷ b n n ân dân xã CÊ, t àn    ố BMT t ể  i n: “Ông P đ  x  t 3  

t i   1 sào. Tổng số ti n   ải t ả là  1  t i  ”. Đi   nà  t ể  i n sự t ừ  n ận  ủ  

ông P v  vi   sử dụng t ừ  di n tí   đ t n ận     ển n ượng  ủ  vợ   ồng ông 

Y’N, bà H’B và đồng ý t  n  toán giá t ị   o ông Y’N. Vi   ông   o  ằng để đôi 

bên đượ  ổn t ỏ , t án   i m k í   và giải    ết t  n       một  á   n  n    óng 

thì ông P mới đồng ý  ỗ t ợ   o gi  đìn  bà H’B 30 t i   đồng t ên tổng di n tí   

 ơn 7.   m
2
   ứ k ông   ải 3  t i   đồng/ 1 sào là k ông  ó  ăn  ứ. 

Từ n ững   ân tí   t ên, Hội đồng xét xử t     ằng Tò  án     sơ t ẩm đã 

bá   ê   ầ  k ởi ki n  ủ  bà H’B là k ông  ó  ăn  ứ. Vì vậ ,       ú  t ẩm  ần 

     n ận đơn k áng  áo  ủ  người đại di n t eo ủ      n  ủ  ng  ên đơn để 

b ộ  vợ   ồng ông P, bà C2 t ả lại   o bà H’B di n tí   đ t 7.781,1m
2
, tọ  lạ  tại 

b ôn D ăng, xã CÊ, thành p ố BMT, tỉn  Đắk Lắk  ó đặ  điểm tứ  ận: P í  Bắ  

giá  t ử  đ t số 1 5, 1 6;   í  N m giá  t ử  đ t số 146;   í  Tâ  giá  mương; 

  í  Đông giá  t ử  đ t số 143, 148 (t eo Biên bản xem xét t ẩm địn  tại   ỗ 

ngà    /8/  18  ủ  Tò  án n ân dân t àn    ố Buôn M  T  ột,   i   dài  á  

 ạn   ủ  t ử  đ t t eo T í   đo đị    ín  t ử  đ t ngà   7/7/  15  ủ  Công t  

TNHH đo đạ  – Tư v n nông lâm ng i   Đ). 

[3]  ét t   , bị đơn ông T ần Đìn  P, bà P ạm T ị C2 trong quá trình q ản 

lý, sử dụng đ t  ó tạo lậ  và   át t iển giá t ị tài sản t ên đ t gồm  1 giếng nướ , 

 1   òi  ẫ ,  36 t ụ tiê , 64   â  Cà   ê, 59  â  N , 95  â  C  ối, 05 cây Mít, 08 

 â  C è,  6  â  Bơ, 11  â  M ồng đen,     â  Sư , 18  â  Sầ   iêng,    t ống t ụ 

đi n, dâ  di n  ó tổng giá t ị là 39 .557.64  đồng. Đâ  là  á  tài sản gắn li n với 

đ t, do đó k i gi o t ả t ì bà H’B đượ  sở  ữ   á  tài sản t ên đ t và  ó ng ĩ  vụ 

t  n  toán lại giá t ị tài sản t ên đ t   o ông P, bà C2 số ti n là 39 .557.64  đồng 

là   ù  ợ . 

[4] V  án   í: 

[4.1] Án   í dân sự sơ t ẩm: 

Tò  án     sơ t ẩm b ộ  ng  ên đơn   ải   ị  án   í  ó giá ngạ   

58.876.7 9 đồng là k ông đúng. Căn  ứ điểm   k oản   Đi    7 Ng ị    ết 

3 6/  16/UBTVQH 14 ngà  3 /1 /  16  ủ  Ủ  b n T ường vụ Q ố   ội     

địn  v  mứ  t  , miễn, giảm, t  , nộ ,   ản lý sử dụng án   í và l    í Tò  án thì 

t ường  ợ  t  n       v      n sử dụng đ t mà Tò  án k ông xem xét giá t ị,   ỉ 

xem xét v      n sở  ữ ,     n sử dụng đ t là  ủ   i t ì đương sự   ải   ị  án 

  í dân sự sơ t ẩm n ư đối với t ường  ợ  vụ án k ông  ó giá ngạ  .  
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Do  ê   ầ  k ởi ki n  ủ  ng  ên đơn bà H’B đượ       n ận nên bị đơn ông 

T ần Đìn  P và bà P ạm T ị C2 mỗi người   ải   ị  3  .    đồng án   í dân sự 

sơ t ẩm. Tuy nhiên do ông P sin  năm 1958, là người   o t ổi nên  ăn  ứ điểm đ, 

k oản 1 Đi   1  Ng ị    ết số 3 6/  16/UBTVQH 14 ngà  3 /1 /  16  ủ  Ủ  

b n T ường vụ Q ố   ội     địn  v  mứ  t  , miễn, giảm, t  , nộ ,   ản lý sử 

dụng án   í và l    í Tò  án, ông P đượ  miễn án   í dân sự. Bà P ạm T ị C2 

phải   ị  3  .   đ án   í dân sự sơ t ẩm. 

Do   ải  ó ng ĩ  vụ t  n  toán 39 .557.64  đồng giá t ị tài sản t ên đ t   o 

bị đơn nên bà H’B   ải   ị  19.6 7.88  đồng án   í dân sự  ó giá ngạ  . T   

nhiên, bà H’B là người   o t ổi nên  ăn  ứ điểm đ, k oản 1 Đi   1  Ng ị    ết số 

3 6/  16/UBTVQH 14 ngà  3 /1 /  16  ủ  Ủ  b n T ường vụ Q ố   ội     

địn  v  mứ  t  , miễn, giảm, t  , nộ ,   ản lý sử dụng án   í và l    í Tò  án, 

miễn án   í   o bà H’B. 

[4.2] Án   í dân sự   ú  t ẩm: Do k áng  áo đượ       n ận nên ng  ên 

đơn bà H’B k ông   ải   ị  án   í dân sự   ú  t ẩm. T ả lại   o bà H’B số ti n 

3  .    đồng tạm ứng án   í dân sự   ú  t ẩm t eo biên l i số AA/  19/   5 85 

ngà    /11/  19  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn    ố BMT, tỉn  Đắk Lắk. 

[5] V    i   í tố tụng k á : 

Ông T ần Đìn  P và bà P ạm T ị C2   ải   ị  1.500.000 đồng   i   í xem 

xét t ẩm địn  và 1.5  .   đ   i   í địn  giá tài sản (do bà H’B đã nộ  tạm ứng 

đủ).  

Bà H’B k ông   ải   ị    i   í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ và   i   í địn  giá 

tài sản. Bà H’B đượ  n ận lại số ti n tạm ứng   i   í t ẩm địn , địn  giá tài sản là 

3.000.000 đồng (b  t i   đồng) sau khi t   đượ   ủ  ông T ần Đìn  P và bà P ạm 

T ị C2. 

[6] Cá     ết địn  k á   ủ  Bản án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, k ông bị 

k áng  áo, k áng ng ị  ó  i   lự    á  l ật kể từ ngà   ết t ời  ạn k áng  áo, 

k áng ng ị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản   Đi   3 8; Đi   3 9; k oản 9 Đi    6; điểm   k oản 1 Đi   

35; điểm  ,   k oản 1 Đi   39; k oản 1 Đi   147; khoản 1 Đi     8; Đi    71; 

Đi    73; Đi   313 Bộ l ật Tố tụng dân sự; Căn  ứ Đi   688 Bộ l ật Dân sự 

2005; Căn  ứ Đi   166; Đi   17 ; Đi     3 L ật Đ t đ i   13; Căn  ứ điểm đ 

k oản 1 Đi   1 ; k oản 1 Đi    6; Đi    7 Ng ị    ết số 3 6/  16/UBTVQH 14 

ngà  3 /1 /  16  ủ  Ủ  b n T ường vụ Q ố   ội     địn  v  mứ  t  , miễn, 

giảm, t  , nộ ,   ản lý sử dụng án   í và l    í Tò  án. 

[1] C    n ận đơn k áng  áo  ủ  người đại di n t eo ủ      n  ủ  ng  ên 

đơn bà P ạm T ị Bí   C - Sử  bản án sơ t ẩm số 105/2019/DS-ST ngày 07/11/2019, 

 ủ  Tò  án n ân dân t àn    ố B ôn M  T  ột, tỉn  Đắk Lắk. 

[2] T  ên xử: C    n ận  ê   ầ  k ởi ki n  ủ  bà H’B. 
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 B ộ  vợ   ồng ông T ần Đìn  P và bà P ạm T ị C2 t ả cho bà H’B di n tí   đ t 

7.781,1m
2
 tọ  lạ  tại buôn DP, xã CÊ, t àn    ố BMT, tỉn  Đắk Lắk có tứ  ận: Phía 

Bắ  giá  t ử  đ t số 1 5, 1 6;   í  N m giá  t ử  đ t số 146;   í  Tâ  giá  

mương;   í  Đông giá  t ử  đ t số 143, 148 (C i   dài  á   ạn   ủ  t ử  đ t t eo 

T í   đo đị    ín  t ử  đ t ngà   7/7/  15  ủ  Công t  TNHH đo đạ  – Tư v n 

nông lâm ng i   Đ). 

Bà H’B đượ      n sử dụng 7.781,1m
2
 và sở  ữ  toàn bộ tài sản t ên đ t gồm 

 1 giếng nướ ,  1   òi  ẫ ,  36 t ụ tiê , 64   â  Cà   ê, 59  â  N , 95  â  C  ối, 

 5  â  Mít,  8  â  C è,  6  â  Bơ, 11  â  M ồng đen,     â  Sư , 18  â  Sầ  

 iêng,    t ống t ụ đi n, dâ  đi n. 

Bà H’B  ó ng ĩ  vụ t  n  toán   o vợ   ồng ông T ần Đìn  P, bà P ạm T ị 

C2 giá t ị tài sản t ên đ t là 39 .557.64  đồng. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được yêu cầu thi hành án có 

đơn yêu cầu thi hành án thì người phải thi hành án còn phải ch u  hoản ti n lãi 

của số ti n phải thi hành án theo m c lãi suất  uy đ nh t i  i u 357, i u 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

[3] V  án   í: 

[3.1] Án   í dân sự sơ t ẩm: 

Bà P ạm T ị C2   ải   ị  3  .    đồng án   í dân sự sơ t ẩm. 

Miễn toàn bộ án   í dân sự sơ t ẩm   o ông T ần Đìn  P và bà H’B. 

Bà H’B đượ  n ận lại k oản ti n tạm ứng án   í dân sự sơ t ẩm đã nộ  là 

6.250.000 đồng t eo biên l i số AA/2017/0007444 ngà  18/6/  18 tại C i  ụ  T i 

 àn  án dân sự t àn    ố B ôn M  T  ột, tỉn  ĐắkLắk 

[3. ] Án   í dân sự   ú  t ẩm: Bà H’B k ông   ải   ị  án   í dân sự   ú  

t ẩm. Đượ  n ận lại số ti n 3  .    đồng tạm ứng án   í dân sự   ú  t ẩm do bà 

P ạm T ị Bí   C nộ  t eo biên l i số AA/  19/   5 85 ngà    /11/  19  ủ  C i 

 ụ  T i  àn  án dân sự t àn    ố BMT, tỉn  Đắk Lắk. 

[4] V    i   í tố tụng k á : 

Ông T ần Đìn  P và bà P ạm T ị C2   ải   ị  1.5  .    đồng   i   í xem 

xét t ẩm địn  và 1.500.0  đ   i   í địn  giá tài sản (do bà H’B đã nộ  tạm ứng 

đủ).  

Bà H’B k ông   ải   ị    i   í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ và   i   í địn  giá 

tài sản. Bà H’B đượ  n ận lại số ti n tạm ứng   i   í t ẩm địn , địn  giá tài sản là 

3.000.000 đồng s   k i t   đượ   ủ  ông T ần Đìn  P và bà P ạm T ị C2. 

[5] Cá     ết địn  k á   ủ  Bản án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo, k ông bị 

kháng  áo, k áng ng ị  ó  i   lự    á  l ật kể từ ngà   ết t ời  ạn k áng  áo, 

k áng ng ị. 

Bản án   ú  t ẩm  ó  i   lự    á  l ật kể từ ngà  t  ên án. 
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Trường hợp bản án,  uyết đ nh được thi hành theo  uy đ nh t i  i u 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có  uy n thoả thuận thi hành án,  uy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc b  cưỡng chế thi hành án theo  uy đ nh t i các  i u 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo  uy đ nh t i  i u 30 

của Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:   

- VKSND tỉn  Đắk Lắk;             

- TAND T . B ôn M  T  ột;  
- C i  ụ  THADS T . BMT; 
- Đương sự; 
- Cổng t ông tin đi n tử TA; 
- Lư   ồ sơ.                                                                                                                                                              

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

        Trần Anh Tuấn 

 

 


